
Khám lần đầu
1 KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG 400,000     
2 KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG (CHUYÊN GIA) 500,000     
3 ENDOSCOPY ENT EXAMINATION 800,000     
4 KHÁM VÀ TƯ VẤN THẨM MỸ 400,000     

Tái khám 
5 Tái khám nội soi Tai mũi họng 330,000     
6 Tái khám Nội soi Tai Mũi Họng (Chuyên gia) 430,000     
7 Tái khám sau phẫu thuật Miễn phí
8 Tái khám sau phẫu thuật 02 tháng Miễn phí
9 Follow-up examination 660,000     

10 Hội chẩn ngoại viện 1,500,000  

CT-Scanner
11 Cắt lớp vi tính Cột sống cổ 1,800,000  
12 Cắt lớp vi tính Cột sống ngực 1,800,000  
13 Cắt lớp vi tính Cột sống thắt lưng 1,800,000  
14 Cắt lớp vi tính Não + Tai mũi họng + Tai 2,150,000  
15 Cắt lớp vi tính Chi + Khớp 1,800,000  
16 Cắt lớp vi tính Sọ não 2,150,000  
17 Cắt lớp vi tính Mũi xoang 1,800,000  
18 Cắt lớp vi tính Cổ + Tuyến mang tai 1,800,000  
19 Cắt lớp vi tính Cổ + Hạ họng + Thanh quản 3,600,000  
20 Cắt lớp vi tính xương thái dương (Tai) 1,800,000  
21 Cắt lớp vi tính vùng Bụng 1,800,000  
22 Cắt lớp vi tính vùng Ngực 1,800,000  
23 Cắt lớp vi tính Mỏm trâm xương thái dương 1,200,000  
24 Cắt lớp vi tính Mũi xoang + Mỏm trâm xương thái dương 1,800,000  
25 CT hóc xương 600,000     
26 Cắt lớp vi tính chụp kèm Sọ Não 350,000     
27 Cắt lớp vi tính Tai mũi họng 1,440,000  

28 Blondeau Hirtz (xoang) 210,000     
29 Cung gò má 180,000     
30 Hố yên nghiêng 180,000     
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31 Khớp hàm chếch (P) 180,000     
32 Khớp hàm chếch (T) 180,000     
33 Khớp thái dương hàm (2 bên, 2 tư thế) 210,000     
34 NADEAU (mấu trâm thái dương) 180,000     
35 Schuller (2 bên) 180,000     
36 Sọ nghiêng (VA) 180,000     
37 Sọ thẳng nghiêng 240,000     
38 Stenvers 210,000     
39 Xương chính mũi thẳng nghiêng 180,000     
40 Xương hàm thẳng 180,000     
41 Xương mặt thẳng - nghiêng 210,000     

42 Bộ cung sườn chếch 180,000     
43 Bộ cung sườn nghiêng 180,000     
44 Bộ cung sườn thẳng 180,000     
45 Bộ cung sườn thẳng-nghiêng 210,000     
46 Bộ cung sườn thẳng-nghiêng-chếch 300,000     
47 Khớp vai thẳng nghiêng (kể cả xương đòn và xương bả vai) 180,000     
48 Lồng ngực chếch 300,000     
49 Phổi đỉnh ưỡn 180,000     
50 Phổi nghiêng (ngực nghiêng) 180,000     
51 Phổi thẳng nghiêng 300,000     
52 Tim phổi chếch phải 180,000     
53 Tim phổi chếch trái 180,000     
54 Tim phổi thẳng 180,000     
55 Xương bả vai thẳng nghiêng 210,000     
56 Xương đòn 180,000     
57 Xương ức thẳng nghiêng 210,000     

58 Bụng đứng 180,000     
59 Bụng không sửa soạn (KUB) - Thận bình thường 180,000     
60 Khung chậu thẳng 210,000     
61 Khung chậu thẳng - Khớp háng nghiêng hai bên 300,000     
62 Khung chậu thẳng - Khớp háng nghiêng một bên 210,000     
63 Lưu thông ruột non 420,000     
64 PUD (bể thận niệu quản xuôi dòng) 360,000     

65  Bàn tay thẳng nghiêng (P) 180,000     
66 Bàn tay thẳng nghiêng (T) 180,000     
67 Bàn tay thẳng nghiêng chếch (P) 300,000     
68 Bàn tay thẳng nghiêng chếch (T) 300,000     
69 Các ngón tay thẳng nghiêng (P) 180,000     
70 Các ngón tay thẳng nghiêng (T) 180,000     
71 Cẳng tay thẳng nghiêng (P) 180,000     
72 Cẳng tay thẳng nghiêng (T) 180,000     
73 Cánh tay thẳng nghiêng (P) 180,000     
74 Cánh tay thẳng nghiêng (T) 180,000     
75 Cổ tay thẳng nghiêng (P) 180,000     

Phần ngực

Phần bụng

Chi trên



76 Cổ tay thẳng nghiêng (T) 180,000     
77 Khớp Khủyu thẳng nghiêng (P) 180,000     
78 Khớp Khủyu thẳng nghiêng (T) 180,000     
79 Khớp vai thẳng nghiêng (P) 210,000     
80 Khớp vai thẳng nghiêng (T) 210,000     
81 Mỏm Khủy Tiếp Tuyến 180,000     

82 Bàn chân thẳng nghiêng (P) 180,000     
83 Bàn chân thẳng nghiêng (T) 180,000     
84 Các đốt ngón chân 180,000     
85 Cẳng chân thẳng nghiêng (T) 180,000     
86 Chụp cổ xương đùi thẳng/ nghiêng (P) 180,000     
87 Chụp cổ xương đùi thẳng/ nghiêng (T) 180,000     
88 Đùi ếch 180,000     
89 Khớp cổ chân thẳng nghiêng (P) 180,000     
90 Khớp cổ chân thẳng nghiêng (T) 180,000     
91 Khớp gối  (P) thẳng - nghiêng 210,000     
92 Khớp gối (T) thẳng - nghiêng 210,000     
93 Khớp gối tiếp tuyến 180,000     
94 Khớp háng thẳng nghiêng 210,000     
95 Xương đùi thẳng nghiêng (P) 180,000     
96 Xương đùi thẳng nghiêng (T) 180,000     
97 Xương gót thẳng nghiêng (P) 180,000     
98 Xương gót thẳng nghiêng (T) 180,000     

99 C1 - C2 há miệng 180,000     
100 Cột sống cổ chếch 3/4 phải, trái 210,000     
101 Cột sống cổ nghiêng (xem hốc xương) 180,000     
102 Cột sống cổ thẳng nghiêng 180,000     
103 Cột sống ngực chếch 3/4 210,000     
104 Cột sống ngực thẳng nghiêng 210,000     
105 Cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 210,000     
106 Cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 3/4 phải trái 480,000     
107 Xương cùng cụt thẳng nghiêng 210,000     

108 Chụp răng 120,000     
109 In phim 100,000     

Đo điện tim
110 Đo điện tim (ECG) 150,000     

Đo Chức Năng Hô Hấp
111 Đo Chức Năng Hô Hấp 300,000     

Đo đa ký giấc ngủ
112 Đo đa ký giấc ngủ (ngủ ngáy) - Somnography 3,500,000  

Đo khí áp mũi
113 Đo khí áp mũi (Siêu âm mũi) 300,000     

Đo hoạt nghiệm dây thanh
114 Đo hoạt nghiệm dây thanh 600,000     

Đo thính lực

Chi dưới

Cột Sống

Nhóm Khác



115 Thính lực đơn âm 250,000     
116 Nhĩ lượng 150,000     
117 Phản xạ cơ bàn đạp 150,000     
118 Chức năng thông khí vòi nhĩ 250,000     
119 ABR - gây mê 1,500,000  
120 ABR - ngưỡng nghe 1,000,000  
121 ABR- vị trí tổn thương 1,200,000  
122 ASSR 1,200,000  
123 Cấp bản sao hồ sơ thính lực 50,000       
124 Lấy dấu núm tai 250,000     
125 OAE 250,000     
126 Thử máy trợ thính 250,000     

Gói Tầm soát ung thư Vòm họng
127 Gói Tầm soát ung thư Vòm họng 3,500,000  

Xét nghiệm

128 APTT(TCK) 70,000       
129 Fibrinogen 70,000       
130 Fluid Analysis 90,000       
131 INR 70,000       
132 KST Sốt Rét 90,000       
133 LE Cell 75,000       
134 NGFL 100,000     
135 Nhóm máu ABO + Rh 120,000     
136 Pheripheral Blood Smear 60,000       
137 Phết máu ngoại biên 60,000       
138 PT(TQ) 70,000       
139 TC 25,000       
140 TS 30,000       
141 VS 45,000       

142 Angiostrongylus cantonensis 265,000     
143 Angiostrongylus cantonensis IgG 265,000     
144 Angiostrongylus cantonensis IgM 265,000     
145 Clonorchis sinensis (sán lá gan nhỏ) 140,000     
146 Cysticercuc cellulosae (gạo heo) 140,000     
147 E. histolytica (AMÍP ở gan, phổi) 140,000     
148 Echinococcus granulosus 140,000     
149 Fasciola sp (sán lá gan lớn) 140,000     
150 Gnathostoma spinigerum 140,000     
151 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) 140,000     
152 Toxocara canis (Giun đũa chó) 145,000     
153 Trichinella spiralis 140,000     

154 Albumin 45,000       
155 Albumin 45,000       
156 Alkaline Phosphatase 45,000       
157 Amylase 80,000       

Xét nghiệm huyết học

Xét nghiệm huyết thanh học (KST)

Xét nghiệm sinh hóa máu



158 Bilirubin Direct 35,000       
159 Bilirubin Indirect 35,000       
160 Bilirubin T-D-I 70,000       
161 Bilirubin Total 35,000       
162 Bộ Mỡ 190,000     
163 Bun 45,000       
164 Ca 35,000       
165 Calcium 45,000       
166 Cholesterol 45,000       
167 CK-MB 105,000     
168 CPK 100,000     
169 Creatinine 45,000       
170 Điện di protéin (PROTEIN ELECTROPHORESIS) 250,000     
171 Độ thanh thải Creatinine 90,000       
172 Fe/ huyết thanh 70,000       
173 fer 120,000     
174 Gama GT 60,000       
175 Glucose 45,000       
176 HbA1C 180,000     
177 HDL-C 45,000       
178 Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca) 120,000     
179 Kẽm/máu 45,000       
180 LDH 50,000       
181 LDL-C 45,000       
182 lipid 70,000       
183 Magnesium 45,000       
184 Mg++ 45,000       
185 Phosphorus 60,000       
186 Protein 45,000       
187 Protéin TP 45,000       
188 SGOT (ASAT) 45,000       
189 SGPT (ALAT) 45,000       
190 Sinh hóa _Tế Bào CSF 210,000     
191 Sinh hóa-Tế bào DMB 210,000     
192 Triglycerid 45,000       
193 Troponin I 180,000     
194 Urea 45,000       
195 Uric Acid 60,000       
196 VLDL-C 45,000       

197 ACTH (afternoon) 240,000     
198 ACTH (morning) 240,000     
199 AFP 180,000     
200 Albumin/ NT 70,000       
201 Albumin/Creatinin Ratio ( NT) 25,000       
202 ALSO 75,000       
203 Amylase ( NT ) 80,000       
204 AntiHIV ( Test nhanh ) 140,000     

Xét nghiệm miễn dịch



205 BetaHCG/Blood 190,000     
206 C3 125,000     
207 C4 125,000     
208 CA 125 280,000     
209 CA 15-3 280,000     
210 CA 19-9 280,000     
211 Cặn Addis 60,000       
212 Cặn Lắng Nước Tiểu 45,000       
213 CEA (K ruột, phổi) 210,000     
214 CMV (IgM-TgG) 420,000     
215 Cortisol/Blood (Afternoon) 160,000     
216 CRP 90,000       
217 Đạm niệu 24h 50,000       
218 Dengue Duo 650,000     
219 EBV VCA (IgG - IgM) 600,000     
220 EBV VCA IgA 290,000     
221 EBV VCA IgG 290,000     
222 EBV VCA IgM 290,000     
223 Ferritine 150,000     
224 Free T3 130,000     
225 Free T4 130,000     
226 GENOTYPE - HCV 1,350,000  
227 Glucose 45,000       
228 H.Pylori 140,000     
229 H.Pylori (IgG + IgM) 350,000     
230 H.Pylori IgG 180,000     
231 H.Pylori IgM 180,000     
232 HAV Ab 240,000     
233 HAV IgG 240,000     
234 HBcAb 220,000     
235 HBcAb IgM 220,000     
236 HBeAb 190,000     
237 HBeAg 180,000     
238 HBsAb 160,000     
239 HBsAg ( Test nhanh ) 160,000     
240 HBsAg định lượng (Abbott) 200,000     
241 HCG nước tiểu 45,000       
242 HCV Ab (định tính) 240,000     
243 HCV ARN (định tính) 640,000     
244 Héroin nước tiểu 180,000     
245 HPV (định tính) 350,000     
246 IgE Specific (Panel 1 Viet) 950,000     
247 IgE Total 180,000     
248 Ketone 50,000       
249 Measles (IgM - IgG) 850,000     
250 Measles IgG 240,000     
251 Measles IgM 240,000     
252 Micro albumin ( NT) 700,000     



253 Mumps (IgM - IgG) 850,000     
254 Mumps IgG 240,000     
255 Mumps IgM 240,000     
256 PCR_Tìm nấm trong mô 650,000     
257 Procalcitonin 420,000     
258 Protein 45,000       
259 Protéin Bence Jone/nước tiểu 45,000       
260 Protéin Bence Jone/nước tiểu 45,000       
261 PSA (U.T.L. tuyến) 210,000     
262 RF 100,000     
263 Rubella (IgM - IgG) 370,000     
264 Rubella IgG 190,000     
265 Soi Cặn 70,000       
266 Strep group A 100,000     
267 Syphilis 90,000       
268 T3 130,000     
269 T4 130,000     
270 Test nhanh KN Sars-CoV-2 AESKU-Germany (không khám) 250,000     
271 Test nhanh KN Sars-CoV-2 (CÓ KHÁM) 150,000     
272 TIBC 130,000     
273 Tổng phân tích nước tiểu 65,000       
274 TPHA 180,000     
275 TSH 130,000     
276 TSH receptor (TRAB) 510,000     
277 VDRL 90,000       
278 Widal 85,000       

279 BK Trực Tiếp 1 lần 80,000       
280 BK trực tiếp 3 lần 200,000     
281 BK1 70,000       
282 BK2 70,000       
283 BK3 70,000       
284 Cấy nấm 510,000     
285 Cấy Vi Trùng (máu, nước tiểu, đàm, phân, dịch..) + KSĐ 350,000     
286 Chlamydia (IgG+IgM) 600,000     
287 Chlamydia IgM 240,000     
288 HBV DNA (định lượng) 680,000     
289 HBV DNA (định tính) 600,000     
290 HBV DNA COBAS(ROUCH) 1,750,000  
291 HCV ARN (định lượng) 790,000     
292 HCV_GENOTYPE 1,520,000  
293 Heroin, Morphine/ Máu 400,000     
294 HPV_ĐỊNH TÍNH 370,000     
295 Nhuộm Gram(dịch, mủ, phết họng ...) 85,000       
296 PCR (Vi Khuẩn + Vi Nấm) 1,750,000  
297 PCR (vi khuẩn, vi nấm, Hp) 1,550,000  
298 PCR lao/ĐÀM- Dịch 370,000     
299 Soi tươi huyết trắng/ dịch âm đạo 180,000     

Xét nghiệm vi sinh



300 Soi tươi phân 70,000       
301 Soi Tươi tìm nấm (Phết họng, da, tóc, móng...) 70,000       
302 TEST4 15,000       

303 Anti Thyroglobuline 210,000     
304 Anti Thyroglobuline 240,000     
305 Huyết thanh chẩn đoán lao 90,000       
306 Insuline 150,000     
307 Insuline 150,000     
308 Pre- Operation test (Blood & urine analysis) 930,000     

309 BCL2 - Hóa mô 1,200,000  
310 Giải phẫu bệnh lý (Mẫu thứ nhất) 700,000     
311 Giải phẫu bệnh lý (Mẫu thứ 2) 600,000     
312 Hóa mô miễn dịch synaptophysin, Chromogranin 1,200,000  
313 KI67 - Hóa Mô 1,200,000  
314 Sinh thiết hạch 2,200,000  

315 Cắt chỉ 200,000     
316 Chích thuốc cuốn mũi (Bao gồm Thuốc và VTYT) 1,000,000  
317 Đốt cuốn mũi (Bao gồm Thuốc và VTYT) 1,000,000  
318 Khí dung 60,000       
319 Lấy dị vật họng 1,000,000  
320 Lấy dị vật mũi 1,000,000  
321 Lấy dị vật tai 1,000,000  
322 May dái tai 500,000     
323 Rạch Apxe (đơn giản) 1,000,000  
324 Rửa mũi + khí dung 150,000     
325 Rửa mũi bằng phương pháp Proetz 100,000     
326 Rửa tai 200,000     
327 Rửa xoang - khí dung (Gói 5 lần) 670,000     
328 Rửa xoang - khí dung (Gói 7 lần) 850,000     
329 Rửa xoang +  khí dung 150,000     
330 Rửa xoang bằng phương pháp Proetz 100,000     
331 Sinh thiết vòm mũi họng/ mũi xoang 1,000,000  
332 Soi kiểm tra hóc xương 500,000     
333 Tách dính (đơn giản) 1,000,000  
334 Thay băng, rút bấc 200,000     
335 Thông Vòi Nhĩ 500,000     
336 Tiêm thuốc (tiêm bắp) 50,000       
337 Tiêm tĩnh mạch 70,000       
338 Trích rạch apxe Amidan 1,000,000  
339 Trích rạch apxe sau thành họng 1,000,000  
340 Trích rạch màng nhĩ (tê) 1,000,000  
341 Truyền dịch đạm/ đường 2,500,000  
342 Truyền dịch đạm/ đường chai thứ 2 2,200,000  
343 Truyền dịch nhanh (trọn gói) 1,300,000  

Giải phẫu bệnh

C. THỦ THUẬT

Xét Nghiệm Khác



344 Truyền dịch nhanh (trọn gói) chai thứ 2 1,000,000  
345 Xỏ lỗ tai (2 bên) 1,000,000  


